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        Số: 1996/TCTHADS-TCCB 


Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2014
 Về việc đăng ký danh sách thi nâng ngạch                                                                                                                                                 
     CHV trung cấp, TTV chính năm 2014     

                                                   

     Kính gửi: 
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc   Trung ương 
Bộ Tư pháp đã ban hành Đề án tổ chức thi nâng ngạch Chấp hành viên trung cấp, ngạch Thẩm tra viên chính năm 2014. Để có cơ sở đề nghị Bộ Nội vụ giao chỉ tiêu nâng ngạch, Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký danh sách thi nâng ngạch Chấp hành viên trung cấp, ngạch Thẩm tra viên chính năm 2014 theo các tiêu chí sau:

1. Đối với thi nâng ngạch lên Chấp hành viên trung cấp

1.1. Đối tượng

Là công chức các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đang ở ngạch Chấp hành viên sơ cấp (mã số 03.301), Thẩm tra viên (mã số 03.230), Thư ký thi hành án (03.302), Chuyên viên (mã số 01.003) có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi (sau đây gọi chung là công chức).

1.2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi nâng ngạch

1.2.1. Điều kiện

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận các nhiệm vụ trong cùng ngành chuyên môn thuộc vị trí việc làm có yêu cầu ngạch Chấp hành viên trung cấp.

- Được đánh giá, phân loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

1.2.2. Tiêu chuẩn

Đạt các tiêu chuẩn về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, các đề án, đề tài theo quy định tiêu chuẩn của ngạch dự thi, cụ thể như sau:

a) Có trình độ cử nhân luật trở lên;

b) Về thời gian giữ ngạch: 

- Đối với công chức Cục Thi hành án dân sự: Có thời gian tối thiểu làm việc ở ngạch tương đương với ngạch chấp hành viên sơ cấp là 09 năm, trong đó có thời gian làm chấp hành viên sơ cấp từ 5 năm trở lên hoặc có tổng thời gian làm công tác pháp luật từ 10 năm trở lên, tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;

- Đối với công chức Chi cục Thi hành án dân sự: Là Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng hoặc thuộc diện quy hoạch chức danh Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, có thời gian làm công tác pháp luật từ 10 năm trở lên (thời gian tối thiểu làm việc ở ngạch chấp hành viên sơ cấp hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên) tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;


c) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch chấp hành viên trung cấp theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp; 

d) Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) hoặc một ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí làm việc;

đ) Có trình độ tin học văn phòng (sử dụng thành thạo các kỹ năng của Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet để phục vụ công tác chuyên môn);

e) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng đề tài, đề án, công trình nghiên cứu khoa học về công tác thi hành án dân sự được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn.

2. Đối với thi nâng ngạch lên Thẩm tra viên chính

2.1. Đối tượng

Là công chức các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và Tổng cục Thi hành án dân sự đang ở ngạch Thẩm tra viên (mã số 03.230), Chấp hành viên sơ cấp (mã số 03.301), Thư ký thi hành án (03.302), Chuyên viên (mã số 01.003) có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi (sau đây gọi chung là công chức).

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi nâng ngạch

2.2.1. Điều kiện

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận các nhiệm vụ trong cùng ngành chuyên môn thuộc vị trí việc làm có yêu cầu ngạch Thẩm tra viên chính.

- Được đánh giá, phân loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

2.2.2. Tiêu chuẩn

Đạt các tiêu chuẩn về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, các đề án, đề tài theo quy định tiêu chuẩn của ngạch dự thi, cụ thể như sau:

a) Có trình độ cử nhân luật trở lên;


b) Về thời gian giữ ngạch: có thời gian công tác đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 09 năm trở lên ở ngạch thẩm tra viên hoặc tương đương (không kể thời gian tập sự, thử việc), tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;

c) Có chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính theo chương trình của Học viện Hành chính Quốc gia;
d) Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B;
đ) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B;
e) Tham gia đề tài hoặc đề án được công bố và được đưa vào áp dụng trong thực tiễn quản lý.
3. Điều kiện miễn một số môn thi trong kỳ thi nâng ngạch

3.1. Miễn thi môn ngoại ngữ
Miễn thi môn ngoại ngữ đối với công chức khi có một trong các điều kiện sau:

a) Công chức tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2014 có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;

b) Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;

c) Công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

d) Công chức có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;

đ) Công chức có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

e) Công chức có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu trở lên theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT) còn trong thời hạn 2 năm, do các cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế cấp chứng chỉ (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận);

g) Công chức có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tính từ ngày 15/4/2011 trở lại đây (theo quy định tại Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, đạt trình độ ngoại ngữ ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu Âu trở lên);

h) Công chức có bằng tốt nghiệp tiến sĩ, tính từ ngày 22/6/2009 trở lại đây (theo quy định tại Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, trước khi bảo vệ luận án có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo khung Châu Âu).

3.2. Miễn thi môn tin học đối với công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Căn cứ vào các tiêu chí trên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch (Theo biểu mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ). 

Danh sách đăng ký đề nghị gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục) trước ngày 15/7/2014 (kèm theo văn bản điện tử về email: hongtp@moj.gov.vn). Sau thời hạn trên, đơn vị nào không gửi đăng ký, coi như không có nhu cầu thi nâng ngạch năm 2014 (Mọi chi tiết đề nghị liên hệ với đồng chí Trần Phương Hồng, Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự, điện thoại: 0983024389).
Vậy, Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo để đồng chí biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                                  
   KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
- Như trên;                                 
                         PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Bộ trưởng (để b/c);                                                        
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);

- Tổng Cục trưởng (để b/c); 
- Các Phó Tổng cục trưởng;                                                                          (đã ký)
- Lưu: VT, TCCB (2b).
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